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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II, NĂM HỌC
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 6  - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút

	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	

 % tổng điểm

	
	
	
	Nhận biết
TNKQ
	Thông hiểu
TL
	Vận dụng
TL
	Vận dụng cao
TL
	

	I. Phân môn Lịch Sử

	1
	Chương 5. Việt Nam từ khoảng thế kỉ  VII trước công nguyên đến đầu thế kỉ X
	Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X
	2TN
	
	
	
	5%

	2
	
	Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt
	1TN
	
	
	
	2,5%

	3
	
	Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ X
	3TN
	
	1/2TL
	
	17,5%

	4
	
	Vương quốc Chăm - pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X
	2TN
	
	
	1/2 TL
	10%

	5
	
	Vương quốc Phù Nam
	
	1TL
	
	
	15%

	Tỉ lệ
	20%
	15%
	10%
	5%
	

	II. Phân môn Địa lí

	6
	Chương 5. Nước trên Trái Đất
	Biển và đại dương
	2TN
	
	
	
	5%

	7
	Chương 6. Đất và sinh vật trên Trái Đất
	Lớp đất trên Trái Đất
	
	1TL
	
	
	15%

	8
	
	Sự sống trên Trái Đất
	1TN
	
	
	
	2,5%

	9
	
	Rừng nhiệt đới
	2TN
	
	
	
	5%

	10
	
	Sự phân bố các đới thiên nhiên trên Trái Đất
	1TN
	
	
	
	2,5%

	11
	Chương 7. Con người và thiên nhiên
	Dân số và sự phân bố dân cư trên thế giới
	2TN
	
	
	
	5%

	12
	
	Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên
	
	
	1TL
	
	10%

	13
	
	Bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên thiên nhiên vì sự phát triển bền vững
	
	
	
	1TL
	5%

	Tỉ lệ
	20%
	15%
	10%
	5%
	

	Tổng hợp chung
	40%
	30%
	20%
	10%
	



BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ – LỚP 6 – THỜI GIAN LÀM BÀI 90 PHÚT

	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung
/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ 
nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	PHÂN MÔN LỊCH SỬ

	1
	Chương 5. Việt Nam từ khoảng thế kỉ  VII trước công nguyên đến đầu thế kỉ X
	Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X
	Nhận biết
Trình bày được những nét chính của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc (khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí, Mai Thúc Loan, Phùng Hưng,...):
	2TN





	
	
	

	2
	
	Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt
	Nhận biết:
Trình bày được những biểu hiện trong việc giữ gìn văn hoá của người Việt trong thời kì Bắc thuộc.

	1TN
	
	
	

	3
	
	Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ X
	Nhận biết
Trình bày được những nét chính (nội dung, kết quả) về các cuộc vận động giành quyền tự chủ của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của họ Khúc và họ Dương
Vận dụng
 Điểm độc đáo trong nghệ thuật đánh giặc của Ngô Quyền.
	
3TN
	






	




1/2TL
	

	4
	
	Vương quốc Chăm - pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X
	Nhận biết
Trình bày được những nét chính về tổ chức xã hội và kinh tế của Champa
Vận dụng cao
 Liên hệ được một số thành tựu văn hoá của Champa có ảnh hưởng đến hiện nay
	
2TN


	






	
	




1/2TL


	5
	
	Vương quốc Phù Nam
	Thông hiểu
 Mô tả được sự thành lập, quá trình phát triển và suy vong của Phù Nam
	 
	
	
	

		Số câu/loại câu	
	8 câu TNKQ
	1 câu TL
	½ câu
TL
	½ câu TL

	Tỉ lệ %
	20
	15
	10
	5

	Phân môn Địa lí

	6
	Chương 5. Nước trên Trái Đất
	Biển và đại dương
	Nhận biết
Trình bày được các hiện tượng sóng, thuỷ triều, dòng biển (khái niệm; nguyên nhân; hiện tượng thủy triều; phân bố các dòng biển nóng và lạnh trong đại dương thế giới
	2TN
	
	
	

	7
	Chương 6. Đất và sinh vật trên 
Trái Đất
	Lớp đất trên Trái Đất
	Thông hiểu
Trình bày được một số nhân tố hình thành đất
	
	1TL
	
	

	8
	
	Sự sống trên Trái Đất
	Nhận biết
Nêu được sự đa dạng của sinh vật trên lục địa
	1TN
	
	
	

	9
	
	Rừng nhiệt đới
	Nhận biết
Biết được đặc điểm của rừng nhiệt đới
	2TN
	
	
	

	10
	
	Sự phân bố các đới thiên nhiên trên Trái Đất
	Nhận biết
Nêu được đặc điểm của các đới thiên nhiên trên Trái Đất
	1TN
	
	
	

	11
	Chương 7. 
Con người 
và thiên nhiên
	Dân số và sự phân bố dân cư trên thế giới
	Nhận biết
Trình bày được đặc điểm phân bố dân cư trên thế giới
	2TN
	
	
	

	12
	
	Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên
	Vận dụng
 Nêu được các tác động của thiên nhiên lên hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người (tác động đến đời sống sinh hoạt của con người; tác động đến sản xuất)
	
	
	1TL
	

	13
	
	Bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên thiên nhiên vì sự phát triển bền vững
	Vận dụng cao
 Nêu được ý nghĩa của việc bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên vì sự phát triển bền vững. Liên hệ thực tế địa phương. 
	
	
	
	1TL

	Số câu/loại câu
	8 câu TNKQ
	1 câu TL
	1 câu
TL
	1 câu TL

	Tỉ lệ %
	20
	15
	10
	5

	Tổng hợp chung
	40%
	30%
	20%
	10%











	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG TH&THCS BA KHAN
ĐỀ CHÍNH THỨC

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  KÌ II
NĂM HỌC
MÔN: LỊCH SỬ& ĐỊA LÍ 6   
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)                    


   

ĐỀ BÀI
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)
Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau
1. Phân môn Lịch sử (2,0 điểm)
Câu 1. Ai là người lập ra nhà nước Vạn Xuân vào năm 544 ?
	A. Hai Bà Trưng .                           
	B. Triệu Quang Phục.

	C. Lý Bí.     
	D. Phùng Hưng.


 Câu 2. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan nổ ra vào năm nào?	
	A. Năm 712.           
	B. Năm 713.           
	C. Năm 714.       
	D. Năm 715.


Câu 3. Tín ngưỡng truyền thống nào vẫn được người Việt duy trì trong suốt thời kì Bắc thuộc?
	A. Thờ thần tài.
	B. Thờ cúng tổ tiên.                                                       

	C. Thờ đức Phật.                                        
	D. Thờ các vị thần.                                        


Câu 4. Giữa năm 905, Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào?
	A. Được truyền ngôi.
	B. Được vua Đường trọng dụng.                                                       

	C. Nhà Hán suy yếu.                                        
	D. Nhà Đường suy yếu.                                        


Câu 5. Chủ trương xây dựng đất nước tự chủ theo đường lối “chính sự cốt chuộng khoan dung, giản dị, nhân dân đều được yên vui” là của:
	A. Khúc Thừa Mỹ.
	B. Khúc Thừa Dụ.                                                       

	C. Khúc Hạo.                                        
	D. Dương Đình Nghệ.                                        


Câu 6. Ai là người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ nhất (930 – 931)?
	A. Khúc Thừa Mỹ.
	B. Khúc Hạo.                                                       

	C. Ngô Quyền.                                        
	D. Dương Đình Nghệ.                                        


Câu 7. Người Chăm giỏi về hoạt động kinh nào?
	A. Nghề đi biển.
	B. Chăn nuôi gia cầm.                                                       

	C. Trồng lúa nước.                                        
	D. Chăn nuôi gia súc.                                        


Câu 8. Trong xã hội Chăm-pa, ai có quyền lực tối cao?
	A. Tể tướng.           
	B. Vua.           
	C. Quan văn.       
	D. Quan võ.


2. Phân môn Địa lí (2,0 điểm)
Câu 9. Nguyên nhân chủ yếu nào sinh ra sóng biển?
	A. Sức hút của Mặt Trời.
	B. Sức hút của Mặt Trăng.                                                       

	C. Động đất ngầm.                                        
	D. Gió.                                        


Câu 10. Dòng biển là?
 A. sự dao động tại chỗ của nước biển và đại dương.		            	
 B. các dòng sông chảy trên lục địa.    
 C. các dòng nước chảy trong biển và đại dương.		                      
 D. các dòng nước chảy trong đại dương.		

Câu 11. Thực vật đặc trưng ở đới nóng là:
	A. rừng mưa nhiệt đới, xa van.
	B. thảo nguyên, rừng lá kim.                                                       

	C. rừng lá kim, rừng lá rộng.                                        
	D. đài nguyên, xa van.                                        


Câu 12. Ý nào sau đây không phải là đặc điểm của rừng nhiệt đới ?
A. Cấu trúc rừng có nhiều tầng.		         
B. Trong rừng có nhiều loài leo trèo giỏi, chim ăn quả.
C. Rừng có nhiều loài cây lá kim.		         
D. Rừng có nhiều loài dây leo thân gỗ, phong lan, tầm gửi,...
Câu 13. Lượng mưa trung bình năm của rừng nhiệt đới là
	A. trên 2000mm.                   
	B. trên 1700mm.                                                      

	C. dưới 1700mm.                                       
	D. trên 1500mm.                                        


Câu 14. Đi từ xích đạo về hai cực, các đới thiên nhiên phân bố theo thứ tự
	A. đới lạnh, đới nóng, đới ôn hòa.
	B. đới ôn hòa, đới nóng, đới lạnh.                                                      

	C. đới nóng, đới lạnh, đới ôn hòa.                                        
	D. đới nóng, đới ôn hòa, đới lạnh.                                        


Câu 15. Dựa vào điều kiện tự nhiên, dân cư tập trung đông ở
	A. đồng bằng, ven biển.                   
	B. hoang mạc, ốc đảo.                                                      

	C. sâu trong nội địa.                                       
	D. miền núi, cao nguyên.                                        


Câu 16. Tiêu chí nào sau đây thể hiện tình hình phân bố dân cư?
 A. Tỉ lệ sinh.       B. Mật độ dân số.      C. Gia tăng cơ học.    D. Gia tăng dân số.
II. PHẦN TỰ LUẬN (6,0 điểm)
Câu 1 (1,5 điểm): Em hãy mô tả sự hình thành, quá trình phát triển và suy vong của vương quốc Phù Nam?
Câu 2 (1,5 điểm)
a) Đọc đoạn thông tin và thực hiện yêu cầu:
1. “Nếu sai người đem cọc lớn vạt nhọn đầu bịt sắt đóng ngầm ở các cửa biển, thuyền của bọn chúng theo nước triều lên vào trong hàng cọc thì sau đó ta dễ bề chế ngự, không cho chiếc nào ra thoát”
2. “Khi nước triều lên, Quyền sai người đem thuyền nhẹ ra khiêu chiến, giả thua chạy để dụ địch đuổi theo. Hoằng Tháo quả nhiên tiến quân vào. Khi binh thuyền đã vào trong vùng cắm cọc, nước triều rút, cọc nhô lên, Quyền bèn tiến quân ra đánh, ai nấy đều liều chết chiến đấu.”
                                                         (Đại Việt sử kí toàn thư, tập 1, Sđd, tr.203 -204)
Dựa vào đoạn thông tin cho biết: nét độc đáo trong cách tổ chức đánh giặc của Ngô Quyền thể hiện ở những điểm nào? 
b) Theo em có những thành tựu văn hoá nào của Champa có ảnh hưởng đến hiện nay? 
Câu 3 (1,5 điểm): Hãy trình bày một số nhân tố hình thành đất?
Câu 4 (1,0 điểm):
a) Những điều kiện nào của tự nhiên có ảnh hưởng tới sự phân bố dân cư, lối sống, sinh hoạt hằng ngày của con người?
b) Em hãy nêu ví dụ về tác động của thiên nhiên tới sản xuất nông nghiệp?
Câu 5 (0,5 điểm): Em hãy nêu một số việc có thể làm hàng ngày để bảo vệ môi trường?

....................................Hết......................................


	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG TH&THCS BA KHAN
ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC


	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ II
NĂM HỌC
Môn: Lịch sử và Địa lí 6




I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm): Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm
1. Phân môn Lịch sử (2,0 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	A
	B
	D
	C
	D
	A
	B



2. Phân môn Địa lí (2,0 điểm)
	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	D
	C
	A
	C
	B
	D
	A
	B



II. PHẦN TỰ LUẬN (6,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1 (1,5 điểm)
	Mô tả sự hình thành, quá trình phát triển và suy vong của vương quốc Phù Nam
	1,5 

	
	- Khoảng thế kỉ I, Vương quốc Phù Nam ra đời
	0,3

	
	- Địa bàn chủ yếu: khu vực Đông Nam Bộ nước ta ngày nay
	0,3

	
	- Khoảng thế kỉ III-V: Vương quốc Phù Nam phát triển thành đế chế hùng mạnh ở Đông Nam Á
	0,3

	
	- Đầu thế kỉ VI Phù Nam dần suy yếu
	0,3

	
	- Đầu thế kỉ VII bị người Chân Lạp xâm chiếm
	0,3

	Câu 2 (1,5 điểm)
	a. Nét độc đáo trong cách tổ chức đánh giặc của Ngô Quyền thể hiện ở những điểm nào
	1,0

	
	- Lợi dụng hiện tượng thủy triều
	0,25

	
	- Cắm cọc trên sông (đem cọc lớn vạt nhọn đầu bịt sắt đóng ngầm ở các cửa biển)
	0,25

	
	- Đem thuyền nhẹ ra khiêu chiến
	0,25

	
	- Giả thua chạy,….
	0,25

	
	b. Những thành tựu văn hoá nào của Champa có ảnh hưởng đến hiện nay
- Chữ viết, tín ngưỡng đa thần, tôn giáo, nghệ thuật kiến trúc, các lễ hội,..
	0,5

	Câu 3 (1,5 điểm)
	Trình bày một số nhân tố hình thành đất
	1,5

	
	- Đá mẹ: là nguồn gốc sinh ra thành phần khoáng trong đất
	0,3

	
	- Khí hậu: tạo điều kiện thuận lợi hoặc khó khăn cho quá trình phân giải chất khoáng và chất hữu cơ
	0,3

	
	- Sinh vật: là nguồn gốc sinh ra thành phần hữu cơ trong đất
	0,3

	
	- Địa hình: ảnh hưởng tới độ dày của tầng đất và độ phì của đất
	0,3

	
	- Thời gian: ảnh hưởng đến độ dày của tầng đất
	0,3

	Câu 4 (1,0 điểm)
	a) Những điều kiện của tự nhiên có ảnh hưởng tới sự phân bố dân cư, lối sống, sinh hoạt hằng ngày của con người
- Địa hình (cao hay thấp, gồ ghề hay bằng phẳng,..)
- Khí hậu (nóng hau lạnh, mưa nhiều hay mưa ít,..)
- Đất trồng (màu mỡ hay bạc màu,..)
- Nguồn nước (phong phú hay khô cạn,..)
Lưu ý: HS nêu được 03 ý cho điểm tối đa
	0,5

	
	b) Nêu ví dụ về tác động của thiên nhiên tới sản xuất nông nghiệp
- Nông nghiệp chịu tác động rõ rệt nhất của hoàn cảnh tự nhiên như nhiệt độ, nước, ánh sáng, không khí,..phù hợp với từng loại cây trồng và vật nuôi
	0,5

	Câu 5 (0,5 điểm)
	Nêu một số việc có thể làm hàng ngày để bảo vệ môi trường
- Sử dụng phương tiện công cộng như xe bus
- Sử dụng tiết kiệm điện, nước;
- Trồng cây xanh;
- Vứt rác đúng nơi quy định, phân loại rác;
- Hạn chế sử dụng túi ni-lông,...
	0,5


.........................................Hết............... ............................

